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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về bảo vệ lẽ phải? 

A. Học sinh còn nhỏ chưa thể bảo vệ lẽ phải. 

B. Người bảo vệ lẽ phải sẽ là người chịu thiệt thòi. 

C. Chỉ người làm việc ở Tòa án mới cần phải bảo vệ lẽ phải. 

D. Việc bảo vệ lẽ phải cần thể hiện ở cả lời nói và hành động. 

Câu 2: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện bảo vệ lẽ phải? 

A. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng     

B. Có qua có lại mới toại lòng nhau. 

C. Thương người như thể thương thân. 

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

Câu 3: Kết quả của một việc có một mục tiêu rõ ràng sẽ như thế nào? 

A. Không khả thi để có thể thực hiện. 

B. Không đạt được kết quả tốt nhất. 

C. Hoàn thành công việc với kết quả cao. 

D. Gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây có vai trò định hướng hoạt động của con người? 

A. Lao động sáng tạo                                B. Siêng năng, kiên trì. 

C. Bảo vệ lẽ phải.                                      D. Mục tiêu cá nhân 

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu cá nhân? 

A. Bạn Minh tiết kiệm tiền để mua đôi giày mới. 

B. Gia đình bạn Khánh dự định đổi xe máy mới năm tới. 

C. Bạn Bảo quyết tâm đạt giải chạy cự li ngắn ở trường. 

D. Bạn Hằng cố gắng đạt học sinh giỏi cuối năm. 

Câu 6: Hành vi nào sau đây không được coi là bảo vệ lẽ phải? 

           A. Chăm chỉ ôn tập cho bài kiếm tra sắp tới. 

B. Chép phao trong kì thi học kì để đạt điểm cao. 

C. Không tùy tiện đổ oan cho người khác. 

D. Góp ý để các bạn của mình biết lỗi và sửa sai. 

Câu 7: Ngày môi trường thế giới là ngày nào dưới đây? 

A. 05 tháng 6.          B. 05 tháng 7.            C. 05 tháng 8 .      D. 05 tháng 9. 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là cách phân loại mục tiêu theo lĩnh vực? 

A. Mục tiêu về tài chính                            B. Mục tiêu ngắn hạn. 

C. Mục tiêu về sức khỏe                            D. Mục tiêu về học tập 

Câu 9: Có bao nhiêu bước để thực hiện lập kế hoạch cho mục tiêu cá nhân? 

A. 4 bước                   B. 5 bước                C. 6 bước           D. 7 bước 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 10: Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, 

chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người được gọi là: 

A. Tài nguyên thiên nhiên                       B. Môi trường 

C. Tự nhiên                                              D. Thiên nhiên 

Câu 11: Hành vi nào sau đây góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

A. Xả rác thải trực tiếp ra môi trường.    B. Sử dụng lãng phí nước, điện. 

C. Chặt phá rừng làm nương rẫy.            D. Hạn chế sử dụng túi nilon. 

Câu 12: Hành vi nào sau đây thể hiện biết bảo vệ lẽ phải? 

A. Buôn bán hàng kém chất lượng. B. Săn bắt các động vật quý hiếm. 

C. Vi phạm luật an toàn giao thông. D. Tố cáo hành vi sai trái của người khác. 

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Thế nào là mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

Câu 2: Em hãy nêu các loại mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

Câu 3: Vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

Câu 4: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào? (1 điểm) 

Câu 5: Nêu 4 việc làm của em góp phần bảo vệ môi trường? (1 điểm) 

Câu 6: Tình huống 

 Ý kiến bạn Khanh là đúng, nhưng ý kiến đó lại bị hầu hết các bạn trong nhóm phản 

đối. Nếu em là bạn cùng nhóm của bạn Khanh, em sẽ làm gì? (1 điểm) 

Câu 7: Tình huống 

 Em phát hiện nhà máy X xả chất thải chưa qua xử lí trực tiếp ra môi trường. Em xử lí 

tình huống này như thế nào? (1 điểm) 

------ HẾT------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2025 – 2026 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)  Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 

 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trả lời D A C D B B A B C A D D 

 

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Thế nào là mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

- Là kết quả cụ thể mà mọi người mong muốn đạt được trong một thời gian nhất định. (1điểm) 

Câu 2: Em hãy nêu các loại mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

- Phân loại theo thời gian: Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. (0,5 điểm) 

- Phân loại theo lĩnh vực: Mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu học tập, mục tiêu về gia đình, mục 

tiêu tài chính, mục tiêu sự nghiệp…(0,5 điểm) 

Câu 3: Vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân? (1 điểm) 

- Có ý nghĩa định hướng cho hoạt động của con người. (0,5 điểm) 

- Tạo động lực cho cá nhân quyết tâm hành động. (0,5 điểm) 

Câu 4: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào? (1 điểm) 

- Giúp cân bằng sinh thái, đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận 

lợi phát triển kinh tế, xã hội. (1 điểm) 

Câu 5: Nêu 4 việc làm của em góp phần bảo vệ môi trường? (1 điểm) 

- Bỏ rác đúng nơi quy định. (0,25 điểm) 

- Trồng và chăm sóc cây xanh. (0,25 điểm) 

- Tiết kiệm điện, nước. (0,25 điểm) 

- Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. (0,25 điểm) 

(Học sinh có thể nêu việc làm khác phù hợp nội dung) 

Câu 6: 1 điểm 

Em sẽ tôn trọng ý kiến của Khanh và giải thích cho mọi người trong nhóm hiểu rằng 

đó là ý kiến đúng và cần được lắng nghe. (1 điểm) 

Câu 7: 1 điểm 

 Em sẽ báo với cơ quan chức năng về hành vi của nhà máy X. Vì hành vi của nhà máy 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân, vi phạm pháp luật.(1 điểm) 

***HẾT*** 

 


